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Tăng 

giảm so 

với tuần 

trước

Chỉ tiêu 

Tổng hợp 

Xã, thị trấn Nhóm V Nhóm III Nhóm III Nhóm IV Nhóm II Nhóm I

1 UBND xã Vĩnh Chánh 7 90,10% 98,68% 95,7% 100% 96,00% 82% 86,82 86,82

2 UBND xã Mỹ Phú Đông 0 85,40% 93,75% 100,00% 100% 100,00% 62,1% 82,62 82,62

3 UBND xã Vọng Thê 26 90,30% 94,12% 90,00% 100% 95,35% 54% 82 82

4 UBND TT Óc Eo 0 86,80% 98,73% 97,60% 100% 95,74% 50% 80,02 80,02

5 UBND TT Núi Sập 0 87,90% 93,75% 100,0% 100% 100,00% 48% 79,34 79,34

6 UBND xã Phú Thuận 15 92,70% 91,94% 95,70% 99,6% 88,89% 34% 75,02 75,02

7 UBND xã Vĩnh Khánh 7 90,10% 95,00% 100,0% 99,1% 91,67% 26% 69,39 69,39

8 UBND xã An Bình 36 70,05% 100,00% 85,0% 90,8% 65,08% 56% 68,97 68,97

9 UBND xã Định Mỹ 0 84,20% 94,67% 93,30% 95,3% 77,27% 27% 68,03 68,03

10 UBND xã Vĩnh Trạch 13 77,90% 100,00% 85,0% 96,3% 80,00% 33% 67,88 67,88

11 UBND xã Định Thành 1 85,70% 92,00% 100,00% 95,8% 78,57% 24% 67,02 67,02

12 UBND xã Tây Phú 0 84,30% 30,97% 100,00% 88,5% 57,14% 39% 66,63 66,63

13 UBND xã Bình Thành 0 86,20% 98,57% 100,00% 83,7% 50,00% 22% 58,83 58,83

14 UBND TT Phú Hòa 0 79,40% 33,33% 90,00% 84,5% 43,48% 22% 57,64 57,64

15 UBND xã Vĩnh Phú 0 86,40% 90,91% 100,00% 82,1% 46,15% 11% 54,3 54,3

16 UBND xã Vọng Đông 0 85,50% 97,37% 100,00% 73,7% 19,05% 13% 48,82 1

17 UBND xã Thoại Giang 9,10% 11,76% 0,00% 68,2% 4,17% 0% 18,51 18,51

105     67,40% 58,97% 68,50% 95,2% 77,39% 42,8 67,39 67,39
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